
HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Môn 
học

Tiết

Làm đồ án 
chuyên sâu

Làm đồ án 
chuyên sâu

Làm đồ án 
chuyên sâu

Làm đồ án 
chuyên sâu

Thực hành chẩn 
đoán điện thân xe           

( 90 tiết)
8h00 -11h00

Thầy Trường
Lô A36, Đức 
Diễn, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

Chính trị 1 13h30 Chính trị 1 13h30

Khoa cơ bản 501D Khoa cơ bản 501D

Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45

Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học
Giáo dục thể 

chất
16h45 - 17h30

Giáo dục thể 
chất

16h45 - 17h30 Giáo dục thể chất 16h45 - 17h30 Giáo dục thể chất 16h45 - 17h30
Hoạt động cộng 

đồng
16h45 - 17h30

Thầy Thiện Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Thiện Sân thể dục

Kiểm thử và 
đảm bảo chất 

lượng phần mềm
8h00

Lập trình ứng 
dụng Web

8h00
Kiểm thử và đảm 
bảo chất lượng 

phần mềm
8h00

Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật

8h00 Toán cao cấp 7h30

Cô Thủy
Phòng máy nhà 

D
Thầy Tuấn

Phòng máy nhà 
D

Cô Thủy
Phòng máy nhà 

D
Thầy Nam

Phòng máy nhà 
D

Cô Quỳnh P404.D

Chính trị 1 13h30 Chính trị 1 13h30 Toán rời rạc 13h30 Lập trình Mobi 2 13h30

Khoa cơ bản 501D Khoa cơ bản 501D Thầy Nam
Phòng máy nhà 

D
Thầy Thanh

Phòng máy nhà 
D

Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45

Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học
Giáo dục thể 

chất
16h45 - 17h30

Giáo dục thể 
chất

16h45 - 17h30 Giáo dục thể chất 16h45 - 17h30 Giáo dục thể chất 16h45 - 17h30
Hoạt động cộng 

đồng
16h45 - 17h30

Thầy Thiện Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Thiện Sân thể dục

 (Tuần 23/12/2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 --------------

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO NĂM (2019 - 2020)

HỆ: CĐ, CLC

Tên lớp
quản lý

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CLC CNOT- 
K11

Sáng

Chiều

Thứ 4

CLC CNTT- 
K11

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Môn 
học

Tiết

Tên lớp
quản lý

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7Thứ 4

Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15

Cô Phương Tầng 5 nhà D Cô Phương Tầng 5 nhà D Cô Phương Tầng 5 nhà D Cô Phương Tầng 5 nhà D Cô Phương Tầng 5 nhà D

BD và SC hệ 
thống điện ô tô

13h30 -16h30
BD và SC hệ 

thống điện ô tô
13h30 -16h30

BD và SC hệ 
thống gầm ô tô

13h30 -16h30
BD và SC hệ 

thống gầm ô tô
13h30 -16h30

BD và SC hệ 
thống gầm ô tô

13h30 -16h30

Thầy Thi
Phòng thực hành 

03
Thầy Thi

Phòng thực hành 
03

Thầy Uy
Phòng thực hành 

03
Thầy Uy

Phòng thực hành 
03

Thầy Uy
Phòng thực hành 

03
Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45

Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học
Giáo dục thể 

chất
16h45 - 17h30

Giáo dục thể 
chất

16h45 - 17h30 Giáo dục thể chất 16h45 - 17h30 Giáo dục thể chất 16h45 - 17h30
Hoạt động cộng 

đồng
16h45 - 17h30

Thầy Thiện Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Thiện Sân thể dục

Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15

Cô Phương Tầng 5 nhà D Cô Phương Tầng 5 nhà D Cô Phương Tầng 5 nhà D Cô Phương Tầng 5 nhà D Cô Phương Tầng 5 nhà D

Thiết kế Web cơ 
bản

13h15 Tin đại cương 13h30 Toán rời rạc 13h30
Thi Đồ họa ứng 

dụng 1
13h30

Thầy Tuấn
Phòng máy nhà 

D
Thầy Tùng

Phòng máy nhà 
D

Thầy Nam
Phòng máy nhà 

D
Cô Hiền

Phòng máy nhà 
D

Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45 Thực hành 5s 16h30 -16h45

Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học
Giáo dục thể 

chất
16h45 - 17h30

Giáo dục thể 
chất

16h45 - 17h30 Giáo dục thể chất 16h45 - 17h30 Giáo dục thể chất 16h45 - 17h30
Hoạt động cộng 

đồng
16h45 - 17h30

Thầy Thiện Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Thiện Sân thể dục

CLC CNTT- 
K12

Sáng

Chiều

THI TIẾNG ANH CƠ BẢN

CLC CNOT- 
K12

Sáng

Chiều

Trang 2


